	                 MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I HÓA 8 ( 2016-2017)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	 
	 
	 
	 
	 
	Thấp
	Cao
	 

	Chủ đề
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	 

	1. Nguyên tố hóa học
	 
	Hiểu và xác định nguyên tử khối của nguyên tố
	 
	 
	 

	Số câu hỏi
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	Số điểm
	0
	 
	0.25
	 
	0
	 
	0
	 
	0.25điểm (2.5%)

	2. Công thức hóa học
	 
	 
	Dựa vào khối lượng mol, xác định công thức hóa học.
	 
	 

	Số câu hỏi
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	Số điểm
	0
	 
	0
	 
	0.25
	 
	0
	 
	0.25điểm (2.5%)

	3. Hóa trị
	Biết cách xác định hóa trị các nguyên tố
	Dựa vào hóa trị xác định công thức hóa học đúng
	 
	 
	 

	Số câu hỏi
	1
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	Số điểm
	0.25
	 
	0.5
	 
	0
	 
	0
	 
	0.75điểm (7.5%)

	4. Định luật bảo toàn khối lượng
	 
	 
	Vận dụng định luật tính khối lương các chất
	 
	 

	Số câu hỏi
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	0
	 
	1

	Số điểm
	0
	 
	0
	 
	0.25
	 
	0
	 
	0.25điểm (2.5%)

	5. Phương trình hóa học
	 
	Viết được các PTHH
	 
	 
	 

	Số câu hỏi
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	2

	Số điểm
	0
	 
	0
	2
	0
	 
	0
	 
	2điểm (20%)

	6. Mol
	 
	 
	 
	Tìm số nguyên tử,số phân tử mỗi nguyên tố dựa vào số mol, dựa vào số nguyên tử so sánh thể tích các chất khí.
	 

	Số câu hỏi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	4

	Số điểm
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0.5
	2
	2.5điểm (25%)

	7. Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất
	Viết được công thức khối lượng, thể tích và lượng chất
	 
	Tính số mol, khối lượng, thể tích của chất khi biết các đại lượng
	 
	 

	Số câu hỏi
	 
	1
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	4

	Số điểm
	0
	1
	0
	 
	0.75
	 
	0
	 
	1.75điểm (17.5%)

	8. Tỉ khối của chất khí
	 
	 
	So sánh khí này nặng, nhẹ hơn khí kia
	 
	 

	Số câu hỏi
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	Số điểm
	0
	 
	0
	 
	0.25
	 
	0
	 
	0.25điểm (2.5%)

	9.Tính theo công thức hóa học
	 
	 
	Dựa vào phần trăm tìm công thức hóa học hợp chất.
	 
	 

	Số câu hỏi
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	 
	1

	Số điểm
	0
	 
	0
	 
	0
	2
	0
	 
	2điểm (20%)

	10.
	 
	 
	 
	 
	 

	Số câu hỏi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	Số điểm
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0điểm (0%)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TS câu TN
	1
	 
	3
	 
	6
	 
	2
	 
	12 câu TNghiệm

	TS điểm  TN
	0.25
	 
	0.75
	 
	1.5
	 
	0.5
	 
	3điểm (30%)

	TS câu TL
	 
	1
	 
	2
	 
	1
	 
	2
	6 câu TLuận

	TS điểm  TL
	 
	1
	 
	2
	 
	2
	 
	2
	7điểm (70%)

	TS câu hỏi
	2
	5
	6
	4
	17 Câu

	TS Điểm
	1.25
	2.75
	3.5
	2.5
	10điểm (100%)

	Tỷ lệ %
	12.5%
	27.5%
	35%
	25%
	 


 ĐỀ THI HỌC KÌ I ( NĂM HỌC: 2016 -2017)

MÔN : HÓA 8






THỜI GIAN: 45’

I . TRẮC NGHIỆM ( 3đ )

Hãy chọn chữ cái đứng đầu mỗi câu sau đây mà em cho là đúng nhất ( 0,25đ).

Câu 1: Hóa trị lần lượt của các nguyên tố : Ca, Al, K, O, H là:

A / II, III, I, II, I       B / II, II, I, III, I        C / I, II, II, II, I                D / II, III, I, I, II

Câu 2: Biết Cr ( crom) có hóa trị II và nhóm (PO4) có hóa trị III, hãy chọn công thức hóa học đúng trong các công thức hóa học cho sau đây:

A / Cr3(PO4)2             B / CrPO4                       C / Cr2PO3                  D / Cr(PO4)2
Câu 3: Cho biết công thức hóa học của nguyên tố X với nhóm (PO4) hóa trị III và hợp chất của nhóm nguyên tử Y với H như sau: XPO4, H3Y. Hãy chọn công thức hóa học nào đúng cho các hợp chất của X và Y trong số các hợp chất sau đây:

A / XY                     B / X2Y3                C / XY2                                D / X2Y

Câu 4: Một hợp chất phân tử gồm một nguyên tố M liên kết với bốn nguyên tử H có khối lượng bằng nguyên tử O. Nguyên tử khối của M là:

A / 12 đvC               B / 13 đvC            C / 14 đvC                           D / 16 đvC

Câu 5: Than cháy theo phản ứng hóa học: Cacbon + khí oxi  
[image: image1.wmf]¾¾®

   khí cacbonic

Cho biết khối lượng của cacbon là 4,5kg, khối lượng oxi là 12kg. Khối lượng khí cacbonic là:

A / 16,5 kg            B / 16,6 kg             C / 17 kg                              D / 20 kg

Câu 6: Có bao nhiêu mol CaCO3 trong 10g canxi cacbonat?

A / 0,1 mol           B / 1 mol                C / 0,05 mol                         D / 0,01 mol

Câu 7: Có bao nhiêu nguyên tử chứa trong 0,1 mol lưu huỳnh ( S )?

A /  6. 1022               B /  6. 1023          C / 0,6.1022                          D / 6. 1024
Câu 8: Khối lượng của 2,5 mol đồng (II) sunfat CuSO4 là:

A / 400g                 B / 250g                C / 300g                              D / 350g

Câu 9: Thể tích của 0,25 mol khí O2 (ở đktc ) là:

A / 5,6 ( l )             B / 33,6  ( l )          C / 22,4 ( l )                       D / 0,56 ( l )

Câu 10: Khí H2S nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

A /Nặng hơn 1,17 lần    B /Nhẹ hơn 1,15 lần   C /Nặng hơn 11,7 lần D /Nhẹ hơn 11,5 lần

Câu 11: 0,15 mol CO2 có số phân tử là:

A 0,9.1023 phân tử CO2                                                  B/9.1023 phân tử CO2  

C/90.1023 phân tử CO2                                                   D / 0,09.1023 phân tử CO2
Câu 12: Biết khối lượng mol của khí A là 28g. Vậy A là:

A / C2H4              B / CH4                   C / NH3                          D / C2H6

II . TỰ LUẬN ( 7đ )

1/  Hãy viết công thức chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng, giữa lượng chất và thể tích chất khí .
( 1đ )

2 / Có những phản ứng hóa học sau:


a/ Canxi clorua + bạc nitrat  
[image: image2.wmf]¾¾®

  canxi nitrat + bac clorua


b/ Nhôm hiđroxit    
[image: image3.wmf]0

t

¾¾®

     nhôm oxit + nước

Hãy biểu diễn phản ứng trên bằng phương trình hóa học. ( 2đ )

3 / Hãy giải thích vì sao 1 mol các chất ở trạng thái rắn, lỏng, khí tuy có số phân tử như nhau ( 6.1023 phân tử) nhưng lại có thể tích không bằng nhau?        ( 1đ )

4 /  Bài tóan ( 3đ )

Một hợp chất khí có thành phần phần trăm theo khối lượng là 82,35% N và 17,65%H. Em hãy cho biết:


a/ Công thức hóa học của hợp chất. Biết hợp chất này có tỉ khối đối với khí hiđro là 8,5.


b/ Số nguyên tử của các nguyên tố có trong 0,5 mol hợp chất. 

ĐÁP ÁN HÓA 8 - ĐỀ THI HỌC KÌ I ( 2016 -2017)


I . TRẮC NGHIỆM ( 3đ) ( Mỗi câu đúng 0,25 đ).

	  Câu

Đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A


II . TỰ LUẬN ( 7đ )

1 /  ( 1đ )  Công thức:  
[image: image4.wmf]m

n
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[image: image5.wmf]m
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   ( 0,5đ)



V = n . 22,4      (      n = 
[image: image6.wmf]22,4

V






   ( 0,5đ)

2 / Viết phương trình hóa học ( 2đ ) 

a/ CaCl2 + 2AgNO3  
[image: image7.wmf]¾¾®

  Ca(NO3)2 + 2AgCl



   ( 1đ)


b/ 2Al(OH)3 
[image: image8.wmf]0

t

¾¾®

  Al2O3 + 3H2O




      ( 1đ)

3 / Vì thể tích 1 mol chất phụ thuộc vào kích thước của phân tử và khoảng cách giữa các phân tử của chất, mà các chất khác nhau thì có  phân tử với kích thước và khoảng cách giữa chúng khác nhau.






       
( 1đ )

4 / Bài toán ( 3đ )
a/ Khối lượng mol của hợp chất là: 8,5 x 2 = 17 ( g/mol )

          (0,25đ)
Khối lượng của nitơ trong một mol hợp chất là: 
[image: image9.wmf]1782,35

100

x

 =  14 (g)   
     ( 0,5đ)
Số mol nitơ là: nN = 
[image: image10.wmf]14

14

 = 1 (mol)
                                                              (0,5đ)
           Khối lượng của hiđro có trong một mol hợp chất là: 
[image: image11.wmf]100

65

,

17

17

x

= 3 (g)        (0,5đ)
Số mol hiđro là: nH2 = 
[image: image12.wmf]1

3

 = 3 (mol)                                                                ( 0,25đ)
Vậy trong 1mol phân tử hợp chất có chứa 1mol nguyên tử N và 3 mol nguyên tử H.

Công thức hóa học của hợp chất là NH3 ( có tên là amoniac).                         (0,5đ)

b/ * Số mol nguyên tử N trong 0,5 mol NH3 là 0,5( mol) 

  (   Số nguyên tử N trong 0,5 mol NH3 là: 0,5 x 6.1023 = 3.1023                   ( 0,5đ)
    * Số mol nguyên tử H trong 0,5 mol NH3 là: 0,5 x 3 = 1,5( mol)

  (  Số nguyên tử H trong 0,5 mol NH3 là: 1,5 x 6.1023 = 9.1023
           ( 0,5đ)

	
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 
	II
	MÔN
	HÓA
	8 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cấp độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	 
	 
	 
	 
	 
	Thấp
	Cao
	 

	Chủ đề
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	 

	1 . Oxit
	Nhận biết được oxit axit, oxit bazo; biết được các bazo tương ứng
	 
	 
	 
	 

	Số câu hỏi
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	Số điểm
	0.5
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0.5điểm (5%)

	
	
	
	
	 
	 

	Số câu hỏi
	
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	2

	Số điểm
	
	 
	0
	
	0.25
	 
	0
	 
	1.5điểm (15%)

	3. Phản ứng thế
	 
	Hiểu và viết được các phản ứng thế
	Vận dụng được phản ứng thế tính toán
	Vận dụng được phản ứng thế tính toán
	 

	Số câu hỏi
	 
	 
	 
	2
	1
	 
	1
	1
	5

	Số điểm
	0
	 
	0
	1
	0.25
	 
	0.25
	0.5
	2điểm (20%)

	4. Nước
	Biết được các tính chất của nước
	 
	Vận dụng tính chất của nước để viết PTHH và tính toán
	 
	 

	Số câu hỏi
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	0
	1
	3

	Số điểm
	0.25
	 
	0
	 
	0.25
	 
	0
	0.5
	1điểm (10%)

	5. Axit - Bazo- Muối
	 Biết được bazo nào tan, bazo nào không tan
	 
	Viết được các công thức của axit- bazo- muối khi biết tên gọi
	 
	 

	Số câu hỏi
	 1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	Số điểm
	0.25
	 
	0
	 
	0
	1
	0
	 
	1điểm (10%)

	5 . Độ tan của 1 chất trong nước
	Biết được độ tan của một chất khí trong nước
	 
	 
	 
	 

	Số câu hỏi
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	Số điểm
	0.25
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0.25điểm (2.5%)

	6. Nồng độ dung dịch
	Biết được nồng độ mol của dung dịch
	Hiểu và viết được các công thức tính nồng độ phần trăm, nồng độ mol, khối lượng 
	Tính được nồng độ phần trăm, nồng độ mol của dung dịch, khối lượng dung dịch, khối lượng chất tan
	Tính được nồng độ phần trăm, nồng độ mol của dung dịch
	 

	Số câu hỏi
	1
	 
	 
	1
	1
	2
	1
	1
	7

	Số điểm
	0.25
	 
	0
	1
	0.25
	1
	0.25
	1
	3.75điểm (37.5%)

	TS câu TN
	6
	 
	0
	 
	4
	 
	2
	 
	12 câu TNghiệm

	TS điểm  TN
	1.5
	 
	0
	 
	1
	 
	0.5
	 
	3điểm (30%)

	TS câu TL
	 
	0
	 
	3
	 
	3
	 
	3
	9 câu TLuận

	TS điểm  TL
	 
	0
	 
	3
	 
	2
	 
	2
	7điểm (70%)

	TS câu hỏi
	6
	3
	7
	5
	21 Câu

	TS Điểm
	1.5
	3
	3
	2.5
	10điểm (100%)

	Tỷ lệ %
	15%
	30%
	30%
	25%
	 


Trường THCS
 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (NĂM HỌC: 2016 – 2017)
Khương Đình              
                      MÔN: HÓA HỌC 8




 
               THỜI GIAN: 45’

I . TRẮC NGHIỆM ( 3đ)

Hãy ghi lại chữ cái đứng đầu mỗi câu sau đây mà em cho là đúng nhất ( mỗi câu đúng 0,25đ)

Câu 1: Dãy oxit nào sau đây là oxit bazơ:

A / CaO, MgO, K2O                          B / SO3, CaO, MgO 
C / SO3, P2O5, CuO                           D / CuO, CO2, CaO

Câu 2: Khối lượng của N/2 nguyên tử oxi bằng bao nhiêu?

A / 8 g                       B / 16
g

C / 32 g

D / 64 g

Câu 3: Oxit Al2O3 có bazơ tương ứng là:

A / Al(OH)3

B / Al(OH)2

C / Al3(OH)

D / AlOH3
Câu 4: Dãy các bazơ nào sau đây là bazơ tan:

A . KOH, NaOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2            B . KOH, NaOH, Cu(OH)2, Mg(OH)2

C . Al(OH)3, Ca(OH)2, NaOH, Mg(OH)2     D . Ba(OH)2, KOH, Zn(OH)2, Cu(OH)2
Câu 5: Khử 40g sắt (III) oxit thu được 14g sắt. Thể tích khí CO cần dùng là:

A / 8,4 lít

B / 8,6 lít

C / 9,2 lít
D / 11,2 lít

Câu 6: Hóa trị của Ca, Na, Fe, Cu, Al trong các hiđroxit sau đây: Ca(OH)2, NaOH, Fe(OH)3, Cu(OH)2, Al(OH)3 lần lượt là:

A / II, I, III, II, III           B / I, II, II, III, II    C / II, I, II, II, III
    D /II, II, I, II, III

Câu 7: Tìm phương pháp hóa học xác định xem trong 3 lọ, lọ nào đựng dung dịch axit, muối ăn, dung dịch kiềm ( bazơ).

A / Quỳ tím

          B / Cu

          C / Zn

            D / CuCl2
Câu 8: Khi tăng nhiệt độ và giảm áp suất thì độ tan của chất khí trong nước: 

A / Đều giảm                                              B / Đều tăng         
C / Có thể tăng, có thể giảm
            D / Không tăng và cũng không giảm

Câu 9: Khối lượng natri hiđroxit thu được khi cho 46g natri tác dụng với nước là:

A / 80g                  B / 70g

C / 75g

D / 77g



Câu 10:  Tính nồng độ mol của 2,5 lít dung dịch có hoà tan 234g NaCl. Kết quả sẽ là:

     A / 2,6M
               B / 2M                          C/ 1,7M                      D / 1,6M



Câu 11: Để có được dung dịch NaCl 20% cần phải lấy bao nhiêu gam nước hòa tan 20g NaCl?

A / 120g
               B / 155g
                 C / 80g                            D / 90g

Câu 12: Nồng độ mol của dung dịch cho biết:

A / Số mol chất tan trong 1 lít dung dịch
B / Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch



C / Số mol chất tan trong 1 lít dung môi



D / Số gam chất tan trong 1 lít dung môi


II . TỰ LUẬN ( 7đ)

1 /  Hãy viết công thức tính nồng độ phần trăm , khối lượng chất tan, khối lượng dung dịch và nồng độ  mol/l . ( 1đ)








2 /  Viết công thức hóa học của các chất sau đây: ( 1đ)

a/ Canxi sunfat

b / Sắt (III) hiđroxit



c / Magie đihiđrophotphat

 

d / Kẽm hiđrosunfat



3 / Hoàn thành các phương trình phản ứng dưới đây:   ( 2đ)                      


  
a/ Al + H2SO4

b/ Na + H2O


c/ CO + Fe3O4      to

d/ H2 + Al2O3       to
4 / Bài toán ( 3đ)

Hòa tan hoàn toàn 32,5g kim loại Zn vào dung dịch axit clohidric 10%.




a/ Tính khối lượng dung dịch axit HCl 10% cần dùng.


b/ Tính khối lượng muối ZnCl2 và khối lượng H2 thoát ra.


c/ Tính nồng độ % dung dịch muối ZnCl2 sau phản ứng.


Cho :  Zn = 65 ;  Cl = 35,5  ; H = 1

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II ( 2016-2017)
                                                  MÔN: HÓA 8


I . TRẮC NGHIỆM: ( 3đ) ( Mỗi câu đúng 0,25đ)
	Câu1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II . TỰ LUẬN ( 7đ)

Câu 1 ( 1đ)  Viết công thức ( mỗi công thức đúng 0,25đ)

C% = 
[image: image13.wmf]mdd

mct

x 100%


;
CM = 
[image: image14.wmf]V
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Câu 2: ( 1đ) Viết công thức hóa học ( mỗi công thức đúng 0,25đ)


a/ CaSO4




b/ Fe(OH)3




c/ Mg(H2PO4)2



d/ Zn(HSO4)2




Câu 3: Hoàn thành các phương trình phản ứng dưới đây:   ( 2đ)                      


  
a/ 2Al + 3H2SO4           Al2(SO4)3 + 3H2



( 0,5đ)

b/ 2Na + 2H2O               2  NaOH +  H2



( 0,5đ)

c/ 4CO + Fe3O4     to        4 CO2 + 3Fe



( 0,5đ)

d/ 3H2 + Al2O3     to     3H2O + 2Al



( 0,5đ)
Câu 4: Bài toán ( 3đ)

a/ Số mol Zn:  nZn = 
[image: image17.wmf]65

5

,

32

 = 0,5( mol)



 ( 0,25đ)

PTHH :  Zn     +    2HCl             ZnCl2   +   H2



  ( 0,5đ)

             1mol         2mol              1mol        1mol

           0,5mol         1mol            0,5mol      0,5mol


   ( 0,25đ)

Khối lượng HCl là: mHCl = 1 . 36,5 = 36,5 (g)


   
   ( 0,25đ)

Khối lượng dung dịch HCl 10% cần dùng là: 

mdd = mHCl . 
[image: image18.wmf]%

100

C

 = 36,5 . 
[image: image19.wmf]10

100

 = 365 (g)



    ( 0,25đ)

b/ Từ phản ứng ta có: nZnCl2 = 0,5 (mol)   ;  nH2 = 0,5 (mol)
     


[image: image20.wmf]Þ

 mZnCl2  = 0,5 . 136 = 68 (g)





     ( 0,25đ)


[image: image21.wmf]Þ

 mH2  = 0,2 . 2 = 1 (g)






     ( 0,25đ)

c/ Theo định luật bảo toàn khối lượng: Khối lượng dung dịch sau phản ứng:

mdd ZnCl2 = mZn + mdd HCl – mH2   = 32,5 +365 – 1 = 396,5 (g)

( 0,5đ)

Nồng độ phần trăm của dung dịch muối ZnCl2 sau phản ứng là:

C% ZnCl2 =  68 / 396,5 . 100% = 17,15%



           ( 0,5đ)
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